
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 45, đường Thôn Nội 1, Thôn Nội, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

06/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HOÀNG THẢO DƯỢC

0110640588

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá tài sản)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng;
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
Bán buôn thủy sản;
Bán buôn rau, quả;
Bán buôn cà phê;
Bán buôn chè;
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
Bán buôn thực phẩm khác

4632

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HOÀNG THẢO DƯỢC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HERBAL KING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982415786
Email: caoquynhds@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây gia vị hàng năm;
Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm;
Trồng cây hàng năm khác còn lại

0119

7. Trồng cây ăn quả 0121

8. Trồng cây cà phê 0126

9. Trồng cây chè 0127

10. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

11. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

12. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

13. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

14. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

15. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

16. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

17. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

18. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

19. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

20. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

21. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản
Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản
Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
(Trừ đấu giá tài sản)

6820

22. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

23. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn bình gas, hóa chất, súng, đạn loại dùng đi săn 
hoặc thể thao và tiền kim khí)

4690

24. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719
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25. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Bán lẻ thực phẩm khác chưa được phân vào đâu trong các cửa 
hàng chuyên doanh như: Cà phê bột, cà phê hoà tan, chè...

4722

26. Sản xuất chè 1076(Chính)

27. Sản xuất cà phê 1077

28. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng 

1079

29. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ bán buôn bình gas, hóa chất, súng, đạn loại dùng đi săn 
hoặc thể thao và tiền kim khí và trừ đấu giá tài sản)

4791

30. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ Tổ chức các hoạt động vận tải đường hàng không và hoa 
tiêu)

5229

35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

36. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và 
thiết bị chính xác;
- Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc 
bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính;
- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức;
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác;
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại;
- Bán lẻ dầu hoả, bình gas, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để 
đun nấu trong gia đình;
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, khăn lau...;
(Trừ vàng, súng đạn, tem, tiền kim khí)

4773
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1.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001196021478

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nội, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nội, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

CAO THỊ NGỌC QUỲNH Nữ
01/11/1996 Kinh Việt Nam

11/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001196021478
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nội, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nội, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   CAO THỊ NGỌC QUỲNH Nữ

01/11/1996 Kinh Việt Nam

11/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 07/03/2024 đến ngày 06/04/2024


